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Xu hướng kêt hôn ở Việt Nam và khu vực
ĩ

Đông A: Hai thập niên nhìn lại
Trần Thị Minh Thi*

Tóm tắt: Sử dụng kết quả nghiên cứu của Đề tài khoa học cấp Bộ: “Phụ nữ 
Việt Nam kết hôn với người nước ngoài: Thực trạng và một số vấn đề xã hội 
đặt ra”, do tác giả là chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới chủ trì, 
triển khai trong hai năm 2021-2022, bài viết phân tích xu hướng kết hôn của 
Việt Nam từ các số liệu thống kê về dân số và hôn nhân của Tổng cục Thống 
kê, và Bộ Tư pháp trong một thập niên trở lại đây nhằm nhận diện xu hướng 
biến đổi tình hình kết hôn nói chung của Việt Nam. Đồng thời, bài viết tính 
toán số lượng, tỷ lệ kết hôn của một số quốc gia, vùng lãnh thổ khu vực Đông 
Á dựa trên các thống kê về dân số, hôn nhân từ 2001-2021 của Bộ Nội vụ Đài 
Loan, Tổng cục Thống kê Hàn Quốc, Bộ Sức khỏe, Lao động và Phúc lợi Nhật 
Bản, Tổng cục Thống kê Nhật Bản, và Tổng cục Thống kê Trung Quốc nhằm 
phân tích sự biến đổi xu hướng kết hôn của các quốc gia, vùng lãnh thổ này. 
Từ kết quả phân tích trên, tác giả nêu lên những đặc thù của xu hướng kết hôn 
của Việt Nam và những khuyến nghị chính sách phù họp* 1.

* PGS.TS., Viện Nghiên cứu Gia đinh và Giới, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
1 Bài viết là sản phấm của Đe tài khoa học cấp Bộ “Phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước 
ngoài: Thực trạng và một số vấn đề xã hội đặt ra” do Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới chủ trì 
thực hiện năm 2021-2022.

Từ khóa: Hôn nhân gia đình; Xu hướng kết hôn; Khu vực Đông Á.

Phân loại ngành: Xã hội học

Ngày nhận bài: 03/10/2022; ngày chỉnh sửa: 14/10/2022; ngày duyệt đăng: 
25/10/2022.

1. Đặt vấn đề
Trong những thập niên gần đây, các quốc gia châu Á cho thấy những thay 

đổi lớn về đặc điểm hôn nhân và gia đình như sự biến mất của hôn nhân trẻ em 
và hôn nhân sắp đặt (Jones và Yeung, 2014) hay mức sinh thấp, kết hôn muộn 
hoặc không kết hôn (Jones, 2010). Trong đó, giữa các quốc gia, vùng lãnh thổ 
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Đông Á và Đông Nam Á có những đặc thù về đặc điểm hôn nhân và quan hệ họ 
hàng, cũng như những động lực tác động thay đồi các khuôn mầu hôn nhân và 
gia đình, và có những khác biệt nhất định về trình độ phát triển kinh tế-xã hội, 
được xem xét qua hai chỉ báo chính, là thu nhập bình quân đầu người, và tuổi 
thọ bình quân. Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 của Nhật Bản là 39.300 
USD, của Hàn Quốc là 35.000 USD, của Đài Loan là 33.140 USD, của Trung 
Quốc là 12.560 USD và của Việt Nam là 3.720 USD1. Tuổi thọ bình quân của 
các quốc gia này cũng lần lượt là Nhật Bản (85 tuổi), Hàn Quốc (83 tuôi), Đài 
Loan (80.9 tuổi), Trung Quốc (77 tuồi), và Việt Nam (75 tuổi)1 2. Câu hỏi đặt ra 
hiện nay là Việt Nam-một quốc gia Đông Nam Á, đang có xu hướng kết hôn như 
thế nào trong tưcmg quan so sánh với xu hướng chung của một số quốc gia, vùng 
lãnh thổ mang một số đặc điêm vãn hóa, xã hội tương đồng thuộc khu vực Đông 
Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc trong những năm qua, dưới 
những tác động của hiện đại hóa, văn hóa, di cư và gần đây nhất là dịch bệnh 

Covid-19?

1 https://www.imf.Org/extemal/datamapper/NGDPDPC@WEO/ADVECAVEOWORLD/TWN/CHN.
2 https://data.worldbank.org/country.
3 https://www.gso.gov.vn/dan-so/.
4 https://ws.moi.gov.tw.
5 http://kostat.go.kr/portal/eng.
6 https://www.mhlw.go.jp/english.
7 https://www.e-stat.go.jp/en.
8 http://www.stats.gov.cn.

2. Phương pháp và số liệu nghiên cứu

Bài viết này sử dụng kết quả nghiên cứu của Đề tài khoa học cấp Bộ: “Phụ 
nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài: Thực trạng và một số vấn đề xã hội 
đặt ra”, do tác giả là chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới chủ trì, triển 
khai trong hai năm 2021-2022. Cụ thê, bài viết trước hết phân tích xu hướng kết 
hôn của Việt Nam từ các số liệu thống kê về dân số và hôn nhân của Tông cục 
Thống kê3, và Bộ Tư pháp (Bộ Tư pháp, 2022) trong một thập niên trở lại đây 
nhằm nhận diện xu hướng biến đồi tình hình kết hôn nói chung của Việt Nam. 
Đồng thời, bài viết tính toán số lượng, tỷ lệ kết hôn của một số quốc gia, vùng 
lãnh thố khu vực Đông Á dựa trên các thống kê về dân số, hôn nhân từ 2001- 
2021 của Bộ Nội vụ Đài Loan4, Tống cục Thống kê Hàn Quốc5, Bộ Sức khỏe, 
Lao động và Phúc lợi Nhật Bản6, Tổng cục Thống kê Nhật Bản7, và Tông cục 
Thống kê Trung Quốc8 nhằm phân tích sự biến đồi xu hướng kết hôn của các 
quốc gia, vùng lãnh thô này, từ đó, chỉ ra những đặc thù của xu hướng kết hôn 
của Việt Nam và những khuyến nghị chính sách phù hợp. Do hạn chế của nguồn 



Trần Thị Minh Thi 5

số liệu có thể tiếp cận được, bài viết tập trung phân tích xu hướng kết hôn về số 
lượng và tỷ lệ kết hôn thô của các quốc gia và vùng lãnh thổ.

3. Xu hướng biến đổi số lượng kết hôn của Việt Nam và khu vực Đông Á

Biểu đồ 1 trình bày xu hướng biến đổi số lượng kết hôn của Việt Nam, Đài 
Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản từ 2001-20219. số liệu thống kê từ 2011 đến nay cho 
thấy, Việt Nam có số lượng kết hôn cao nhất so với Nhật Bản, Đài Loan và Hàn 
Quốc, mặc dù quy mô dân số đứng thứ hai sau Nhật Bản. Năm 2011, Việt Nam 
có 721.655 cuộc kết hôn, sau đó tăng lên mức cao nhất trong giai đoạn 10 năm là 
832.991 cuộc năm 2013, tiếp đó giảm dần xuống còn 735.751 cuộc trong năm 
2017, tăng nhẹ lên 788.506 cuộc năm 2018, sau đó lại giảm trong năm 2019. Đến 
2020, số cuộc kết hôn giảm mạnh còn 636.826 và đến 2021 rơi xuống 504.245 
cuộc kết hôn trong cả năm. Nhìn chung, Việt Nam duy trì số lượng kết hôn khá 
cao trong hầu hết các năm trong 10 năm trờ lại đây, nhưng trong 4 năm trở lại đây 
giảm liên tiếp, trong đó hai năm 2020-2021 có số cuộc kết hôn thấp nhất.

9 Số liệu một số năm không có do đặc điểm các nguồn thống kê hiện có của từng quốc gia.

Có quy mô dân số cao nhất trong các quốc gia, vùng lãnh thổ được phân 
tích, nhưng số lượng cuộc kết hôn mỗi năm của Nhật Bản thấp hơn khá nhiều so 
với Việt Nam, và có xu hướng giảm. Bắt đầu từ 2001, Nhật Bản có 799.999 cuộc 
kết hôn. Số lượng kết hôn giảm liên tục đến 2006 thì tăng nhẹ. Từ 2008 tới 2021, 
số cuộc kết hôn của Nhật Bản liên tục giảm. Đặc biệt, năm 2020, chỉ có 525.490 
cặp kết hôn và đến 2021 chỉ còn 514.000 cuộc kết hôn, thấp nhất trong 6 thập 
niên trở lại đây. Nếu nhìn lại khoảng sáu thập niên trước đây, số cuộc kết hôn 
của Nhật Bản trong những năm đầu 1970 vượt trên 1 triệu cuộc mồi năm, cao 
nhất là năm 1972 với 1.099.984 cuộc kết hôn. Vào cuối những năm 1980, bắt 
đầu từ 1988 đến những năm 1990, số cuộc kết hôn tăng nhẹ trở lại.

Trong gần hai mươi năm trở lại đây, mồi năm, Đài Loan ghi nhận trung 
bình khoảng 142.824 cuộc kết hôn. Năm 2004, Đài Loan có 131.453 cuộc kết 
hôn. Trong các năm từ 2005-2014, số cuộc kết hôn của Đài Loan tăng giảm nhẹ 
tùy năm nhưng năm 2011 có số cuộc hôn nhân cao nhất là 165.327. Từ năm 
2015, số cuộc kết hôn của Đài Loan giảm dần. số cuộc hôn nhân vào năm 2020 
là 112.702 - giảm 13.000, tương đương giảm 9,5% so với năm trước. Đến 2021, 
Đài Loan ghi nhận số cuộc kết hôn thấp nhất trong hai mươi năm trở lại đây, chỉ 

còn 114.606 cuộc.
Số cuộc kết hôn của Hàn Quốc theo xu hướng năm sau ít hơn so với năm 

trước, đặc biệt là trong khoảng 10 năm trở lại đây. Cụ thê, năm 2001, Hàn Quốc 
có 318.407 cuộc kết hôn, đến 2007 tăng lên cao nhất 343.559 cuộc và sau đó 
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giảm khá mạnh trong hai năm 2008-2009 trước khi tăng trở lại năm 2010. số 
cuộc kết hôn tăng lên 329.087 trong năm 2011 và sau đó giảm dần đều cho đến 
2021. Đặc biệt, đến 2020, Hàn Quốc chỉ còn 214.000 cuộc kết hôn và đến 2021, 
số cuộc kết hôn tiếp tục giảm mạnh còn 193.000, thấp nhất trong 20 năm qua.

Số cuộc kết hôn của Trung Quốc những năm gần đây cũng cho thấy xu 
hướng giảm. Năm 2013, Trung Quốc có 14,5 triệu cuộc kết hôn. Đen năm 2019, 
giảm xuống còn 9,3 triệu cuộc kết hôn, sau đó giảm tiếp xuống 8,14 triệu cuộc 
năm 2020 và đến năm 2021 giảm tiếp xuống 7,63 triệu cuộc10 11.

10 Tác giả tổng hợp và tính toán từ http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2021/indexeh.htm và China 
Statistical Yearbook 2019.
11 Số cuộc kết hôn trên 1.000 người.

Biểu đồ 1. Xu hướng biến đổi số lượng các cuộc kết hôn của Việt Nam và một số 
quốc gia, vùng lãnh thổ Đông Á giai đoạn 2001-2021
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Nguồn: Trần Thị Minh Thi tính toán từ các thống kê quốc gia của Nhật Bàn, Hàn Quốc, 
Việt Nam, Đài Loan.

4. Xu hướng biến đối tỷ lệ kết hôn thô của Việt Nam và khu vực Đông Á
Biểu đồ 2 cho thấy rõ hon xu hướng biến đổi kết hôn của Việt Nam và một 

số quốc gia, vùng lãnh thổ qua việc tính toán tỷ lệ kết hôn thô11. So sánh với một 
số quốc gia, vùng lãnh thổ có văn hóa gần gũi với Việt Nam (bao gồm Nho giáo 
và văn hóa Á Đông) như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc đại lục và Đài Loan, 
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thì tỷ lệ kết hôn của Việt Nam đang cao hơn khá nhiều. Cách đây 10 năm, năm 
2011, tỷ lệ kết hôn trên 1.000 dân số của Việt Nam là 8,21. Trong năm này, tỷ 
lệ kết hôn của Trung Quốc đại lục là 9,67, cao hơn khá nhiều so với Đài Loan 
(7,13) và các quốc gia châu Á khác như Hàn Quốc (6,6), Nhật Bản (5,18). Trong 
các năm từ 2011-2015, tỷ lệ kết hôn của Việt Nam duy trì từ 8,5 đến 9,28, cao 
hơn khá nhiều so với Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan nhưng thấp hơn một chút 
so với Trung Quốc đại lục. Từ 2016 đến 2017, tỷ lệ kết hôn của Việt Nam giảm 
nhẹ sau đó tăng lên 8,33 năm 2018. Từ 2019, tỷ lệ kết hôn của Việt Nam giảm 
mạnh và xuống còn 5,12 năm 2021.

Trung Quốc đại lục cho thấy xu hướng ưa thích kết hôn hơn so với nhiều 
quốc gia châu Á khác nhưng tỷ lệ kết hôn cũng giảm mạnh. Năm 2003, tỷ lệ kết 
hôn là 12,2. Vào những năm 2011-2015, tỷ lệ kết hôn của quốc gia này xấp xỉ 
10,0, tỷ lệ tương đương với Nhật Bản vào những năm 1970. Từ 2016 đến nay, 
tỷ lệ kết hôn của Trung quốc giảm mạnh từng năm và chỉ còn 5,35 trong năm 
2021. Tỷ lệ kết hôn gần đây cho thấy cả Trung Quốc và Việt Nam đều bảo lưu 
các giá trị hôn nhân truyền thống, ưa thích kết hôn. Việt Nam duy trì xu hướng 
kết hôn cao, ổn định và chỉ giảm trong 4 năm trở lại đây, kể từ 2018, trong khi 
Trung Quốc giảm mạnh từ 2013.

Ở Đài Loan, tỷ lệ kết hôn có những biến động tăng giảm trong những năm 
2000 ở mức từ 5,07 đến 6,73. Năm 2011, tỷ lệ kết hôn của Đài Loan đạt mức 
cao nhất, 7,13, sau đó giảm còn 6,16 năm 2012, và tăng đều đến 6,58 năm 2015 
trước khi giảm liên tục cho đến hiện nay. Tỷ lệ kết hôn năm 2021 của Đài Loan 
chỉ là 4,8, mức thấp nhất trong hai mươi năm qua.

Các quốc gia châu Á khác cũng cho thấy xu hướng giảm tỷ lệ kết hôn. Ở 
Hàn quốc, xu hướng giảm tỷ lệ kết hôn của Hàn Quốc là phổ biến từ 2001 đến 
2021. Tỷ lệ kết hôn năm 2001 là 6,7 người kết hôn trên 1000 người và tăng lên 
cao nhất là 7,0 năm 2007. Sau đó, từ 2011, tỷ lệ kết hôn của Hàn Quốc liên tục 
giảm và chỉ còn 3,8 năm 2021. Người dân Hàn Quốc cho thấy xu hướng gia tăng 
độc thân và kết hôn muộn và giảm ưa thích kết hôn.

Ớ Nhật Bản, tỷ lệ kết hôn thậm chí còn thấp hơn nữa. Tỷ lệ kết hôn giai 
đoạn đầu những năm 1970 đạt đỉnh trên 10,0 (Biểu đồ 2), kết quả từ thế hệ bùng 
nổ dân số sau chiến tranh thế giới thứ hai bước vào tuổi kết hôn. Bắt đầu từ cuối 
những năm 1970, dân số Nhật Bản vẫn tiếp tục tăng, nhưng số cuộc kết hôn liên 
tục giảm, nên tỷ lệ kết hôn giảm dần từ 1970 đến 1990. Từ 1990 đến 2002, tỷ lệ 
kết hôn tăng nhẹ trở lại quanh mức 6,0 đến 6,4. Năm 2001, chỉ có 6,35 người kết 
hôn trên 1.000 dân số. Tỷ lệ này liên tục giảm đến 2005 còn 5.66 sau đó tăng 
nhẹ trong năm 2006 lên mức 5,79. Từ năm này đến hết năm 2011, tỷ lệ kết hôn 
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của Nhật Bản liên tục giảm và đến 2011 chỉ còn 5,18, tương đương với Việt Nam 
sau đó 10 năm (5,12). Tỷ lệ kết hôn của Nhật Bản vẫn tiếp tục giảm trong 10 
năm gần đây, trừ ngoại lệ tăng nhẹ số lượng kết hôn năm 2019, năm đầu tiên của 
kỷ nguyên Reiwa, triều đại của Hoàng đế Naruhito. Đến năm 2021 tỷ lệ kết hôn 
chi còn 4,12, thấp nhất trong 6 thập niên gần đây.

Năm 2021, tỷ lệ kết hôn rơi xuống mức thấp nhất, cả về số lượng và tỷ 
lệ, so với tất cả các năm trước đó. Mặc dù Trung Quốc vẫn duy trì mức kết 
hôn phô biến nhất, nhưng tỷ lệ cũng xuống thấp nhất trong tất cả các năm có 
thống kê từ khoảng những năm 1950. Tình hình tương tự diễn ra với Việt 
Nam khi tỷ lệ kết hôn xuống thấp nhất trong hàng chục năm qua trong bối 
cảnh tuôi kết hôn trung bình lần đầu của Việt Nam đang tăng lên, từ 24,1 tuôi 
năm 1999 lên 25,7 tuôi năm 2020 (Tông cục Thống kê, 2022). Tỷ lệ kết hôn 
của Hàn Quốc thậm chí còn đáng báo động hơn nữa, chỉ có 3,8 người kết hôn 
trên 1000 dân số trong năm 2021, thấp nhất kề từ khi có số liệu thống kê quốc 
gia từ những năm 1970. Với Nhật Bản, tỷ lệ kết hôn cũng là thấp nhất kể từ 
những năm thống kê 1960.

Với một số quốc gia đã diễn ra tình trạng giảm tỷ lệ kết hôn trong vài thập 
niên qua, như nhiều quốc gia châu Âu, châu Mỹ, và một số quốc gia có trình độ 
phát triển cao như Nhật Bản, Hàn Quốc, có một số lí do giải thích cho hiện tượng 
này. Các cá nhân, nhất là phụ nữ, ưa thích độc lập tự chủ về kinh tế, đặt những 
mục tiêu về kinh tế, vật chất để có cuộc sống cá nhân thoải mái chứ không sằn 
sàng bước vào hôn nhân với những ràng buộc kinh tế, trách nhiệm. Bất bình 
đang giới ở những quốc gia chịu ảnh hưởng mạnh của Nho giáo đặt ra những 
gánh nặng trách nhiệm nội trợ, chăm sóc con cái chủ yếu lên phụ nữ, ngay cả 
khi họ thực sự thành đạt về kinh tế và có vị trí xã hội cao, khiến nhiều phụ nữ có 
học vấn cao, có nghề nghiệp tốt, không sẵn sàng chấp nhận hôn nhân, hoặc khó 
khăn trong tìm kiếm bạn đời có trình độ, vị thế bằng hoặc cao hơn mình. Với 
nam giới, do mức độ cạnh tranh nghề nghiệp lớn khi phụ nữ tham gia thị trường 
lao động, nam giới chịu áp lực lớn trong việc đảm bảo điều kiện kinh tế, vật chất 
đầy đủ cho bạn đời khi kết hôn. Xu hướng trì hoãn kết hôn do áp lực về kinh tế 
liên quan đến giá cả nhà ở đắt đỏ, chi phí sinh và nuôi con cao, và cả thị trưởng 
việc làm khó khăn cho nhiều người trẻ. Vì thế, cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều 
cho thấy tuối kết hôn lần đầu khá cao. Ở Hàn Quốc, tuổi kết hôn trung bình lần 
đầu là 33,4 tuồi với nam và 31,1 tuổi với nữ trong năm 2021. Tỷ lệ kết hôn của 
Nhật Bản ngày càng thấp, trong bối cảnh tuổi kết hôn trung bình lần đầu của nam 
giới cũng tăng lên, từ 28,8 tuổi năm 2000 lên 31 tuổi năm 2020 và của nữ giới 
tăng từ 27 tuồi năm 2000 lên 29,4 tuối năm 2020. Tỷ lệ những người chưa từng 
kết hôn khi đã 50 tuổi cũng khá cao, 23,4% cho nam giới và 14,1% cho nữ giới, 
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số liệu năm 2015. Tỷ lệ kết hôn giảm, tuổi kết hôn tăng, xu hướng lựa chọn cuộc 
sống độc thân tăng gây nên nhiều hệ quả xã hội khác, như tỷ lệ sinh giảm mạnh.

Xu hướng này diễn ra cũng rõ nét hơn ngay cả với Trung Quốc, đất nước 
trong khoảng hai thập niên trước đây ưa thích con cái, sẵn sàng kết hôn và thực 
hiện các trách nhiệm, nghĩa vụ truyền thống trong hôn nhân, gia đình. Mất cân 
bằng giới tính khi sinh, do có số lượng bé gái sinh ra nhưng không đăng ký khai 
sinh, lựa chọn giới tính khi thai nhi, hay giết trẻ sơ sinh gái (Ruoyu Chen and 
Lingxiang Zhang, 2019) khiến cho số lượng nam giới nhiều hơn nữ giới. Ví dụ, 
số nam giới từ 0-59 tuổi nhiều hơn khoảng 33,3 triệu người so với nữ giới trong 
năm 201912, vì thế, thị trường kết hôn thiếu hụt số lượng lớn phụ nữ cho nam 
giới kết hôn. Trong khi đó, phụ nữ thường ưa thích kết hôn với nam giới có vị 
thế, điều kiện cao hơn họ. Và vì thế, những phụ nữ có vị thế tốt, điều kiện kinh 
tế khá giả, cơ hội tìm kiếm nam giới bằng hoặc hơn họ, là khó khăn hơn. Tuổi 
kết hôn trung bình lần đầu của phụ nữ Trung quốc đang cao dần, từ 23,6 tuổi 
năm 2006 lên 26,3 tuổi năm trong năm 2021. Tuy nhiên, Trung Quốc cho thấy 
kết hôn vẫn còn khá phổ biến, tương tự là Đài Loan.

12 Tác giả tính toán từ China Statistical Yearbook 2019. http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2019/indexeh.htm.

Biểu đồ 2. Tỷ lệ kết hôn thô của Việt Nam và một số quốc gia, vùng lãnh thổ 
Đông A, 2001-2021

♦ Tỷ lệ kết hôn thô của Việt Nam

À Tỷ lệ kết hôn thô của Nhật Bản

1 M Tỷ lệ kết hôn thô của Hàn Quốc

■X 'Tỷ lệ kết hôn thô của Đài Loan

■M- Tỷ lệ kết hôn thô của Trung Quốc

Nguồn: Trần Thị Minh Thi tính toán từ các thống kê quốc gia của Nhật Bản, Hàn Quốc, 
Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan.
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5. Kết luận và bàn luận
Trong bốn quốc gia và vùng lãnh thổ khu vực Đông Á được phân tích, vốn 

chịu ảnh hưởng của vãn hóa Nho giáo coi trọng hôn nhân, gia đình, xây dựng 
đời sống cá nhân xung quanh gia đình, họ hàng, thì Nhật Bản là quốc gia có tỷ 
lệ két hôn thấp nhất, sau đó là Hàn Quốc, Đài Loan và kết hôn cao nhất là ở 
Trung Quốc. Trung Quốc cho thấy kết hôn vần còn khá phổ biến, tương tự là 
Đài Loan. Trong một số năm trước, tỷ lệ kết hôn của Trung Quốc cao hon Việt 
Nam, nhưng từ 2017 trở lại đây, Việt Nam đang cho thấy tỷ lệ kết hôn thô cao 
nhất so với Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản. Như vậy, hôn nhân, 
gia đình tiếp tục là giá trị được bảo lưu mạnh mẽ ở Việt Nam.

Biến đổi xu hướng kết hôn của Việt Nam và một số quốc gia, vùng lãnh 
thổ khu vực Đông Á trong hai mươi năm qua cho thấy, các quốc gia, vùng lãnh 
thổ có trình độ phát triển kinh tế, xã hội sớm hơn như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài 
Loan ghi nhận tình trạng suy giảm liên tục số lượng và tỷ lệ kết hôn từ khá sớm. 
Nhật Bản bắt đầu giảm liên tục từ 2006 (trừ hai ngoại lệ 2012 và 2019), Hàn 
Quốc giảm liên tục từ 2011, Đài Loan giảm liên tục từ 2015, Trung Quốc giảm 

liên tục từ 2013, và Việt Nam giảm liên tục từ 2018.
Điều khác biệt giữa các quốc gia, vùng lãnh thổ này là trình độ phát triên 

kinh tế, xã hội, đi cùng với hiện đại hóa, sự phát triển của chủ nghĩa cá nhân. 
Nhật Bản và Hàn Quốc có trình độ phát triển kinh tế, xã hội sớm hơn, và có sự 
suy giảm nhanh hơn, mạnh hơn của tỷ lệ kết hôn. Việt Nam mang đặc diêm 
khuôn mẫu hôn nhân gia đình của cả khu vực Đông Á với ảnh hưởng của Nho 
giáo mạnh hơn ở phía Bắc, và của khu vực Đông Nam Á với ảnh hưởng của tập 
quán hôn nhân tự do, cởi mở, bình đẳng ở phía Nam. về kinh tế, Việt Nam là 
quốc gia có trình độ phát triển kinh tế, xã hội muộn hơn và cho thấy hiện tượng 
suy giảm số lượng và tỷ lệ kết hôn muộn hơn. Điều này cho thấy trình độ phát 
triển kinh tế, xã hội có tác động lớn đến xu hướng kết hôn.

Bất bình đẳng giới trong môi trường gia đình và làm việc khiến nhiều 
phụ nữ phải cân nhắc khi kết hôn. Do có trình độ học vấn ngày càng cao, độc 
lập tài chính, những phụ nữ trẻ cho thấy vị thế kinh tế của bản thân đã thay đổi 
trong khi các định kiến giới thì thay đổi chậm hơn. Bên cạnh đó, các quốc gia, 
vùng lãnh thổ đều ghi nhận số lượng các cuộc kết hôn thấp nhất trong năm 
2020 và 2021. Đây cũng là hai năm thế giới chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của đại 
dịch Covid-19. Đại dịch Covid-19 cho thấy có thể tác động lớn đến xu hướng 
kết hôn của tất cả các quốc gia nhưng cần quan sát thêm một số năm tiếp theo 
để có thể đánh giá đầy đủ hơn việc giảm mạnh tỷ lệ kết hôn là do tác động ngắn 
hạn của Covid-19, khi nhiều quốc gia phải cách ly xã hội, đóng cửa nhiều dịch 



Trần Thị Minh Thi 11

vụ công, làm gián đoạn việc kết hôn của các cá nhân, hay đây là xu hướng 

mang tính dài hạn.
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